
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: II, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Pháp luật thương mại 1 Mã học phần: KL131 Nhóm: 2E01
CBGD: 002218 - Đoàn Nguyễn Minh Thuận Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 19-04-2026 Ca thi: 7g20 Điểm thi: Đại học Cần Thơ
Lớp: ED2532X2 Phòng thi: 101

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM2532X513 TRẦN VĂN KHỎE EP2532X2 12/11/2007  
2 CT2532X704 ĐẶNG THỊ NHƯ HUỲNH ED2532X2 22/07/1995  
3 CT2532X712 TRẦN THỊ THU THẮM ED2532X2 25/06/2000  
4 CT2532X717 PHẠM MINH TUẤN ED2532X2 05/01/1992  
5 DC2532X518 ĐINH BÁ NGHĨA EP2532X2 04/03/2007  
6 DC2532X524 PHẠM NGỌC THẠCH EP2532X2 12/02/2004  
7 DC2532X526 NGUYỄN VĂN THOẠI EP2532X2 26/08/1987  
8 DC2532X528 NGUYỄN NGỌC TRANG EP2532X2 18/02/2003   CT
9 DC2532X529 VÕ THANH QUỲNH TRANG EP2532X2 19/10/2007  
10 DC2532X601 NGUYỄN TRẦN HẢI ĐĂNG ET2532X2 05/10/2007  
11 DC2532X706 NGÔ THỊ MỸ KHÁNH ED2532X2 29/11/2004  
12 DC2532X710 NGUYỄN PHƯỚC SANG ED2532X2 23/04/2000   CT
13 DC2532X714 LÊ THỊ THỦY TIÊN ED2532X2 04/01/1992   CT
14 DC2532X730 NGUYỄN QUANG DIỆP ED2532X2 10/05/1983  
15 DC2532X735 LÊ TIẾN ĐẠT ED2532X2 18/11/1978  
16 DC2532X743 DƯƠNG ĐÌNH KHÁNH ED2532X2 12/10/1999  
17 DC2532X750 LÊ HỒNG NGỌC MỸ ED2532X2 05/10/1999  
18 DC2532X752 NGUYỄN NGỌC NGÂN ED2532X2 13/11/1994  
19 DC2532X759 NGUYỄN THỊ NHÍ ED2532X2 01/01/1988  
20 DC2532X763 ĐẶNG HẢI NINH ED2532X2 20/01/1989  

21 DC2532X768 NGUYỄN VƯƠNG QUỐC
THÁI ED2532X2 18/07/1985  

22 DC2532X771 LÊ DUY THINH ED2532X2 06/04/1988  
23 DC2532X773 NGUYỄN TẤN THÔNG ED2532X2 28/08/1994  
24 DC2532X774 TẤT ANH THƯ ED2532X2 10/03/1971  
25 DC2532X789 CHÂU THANH TƯƠI ED2532X2 10/06/1988  
26 VT2532X792 NGUYỄN THỊ VÂN ED2532X2 16/12/1989  

 

 



Tổng số: 26 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: II, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Pháp luật tố tụng dân sự Mã học phần: KL227 Nhóm: 2E01
CBGD: 002588 - Thân Thị Ngọc Bích Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 19-04-2026 Ca thi: 7g20 Điểm thi: Đại học Cần Thơ
Lớp: ET2032X2 Phòng thi: 103

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2232X611 NGUYỄN PHƯƠNG NHƯ
NGỌC TRÂN ET2232X3 10/01/2004  

2 DC2432X711 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN EP2432X3 06/07/2006  
3 DC2432X713 LÊ ĐỨC HUY EP2432X3 17/11/2001  
4 DC2432X715 NGUYỄN HỮU KHÁNH EP2432X3 29/10/1997  
5 DC2432X720 HUỲNH NGỌC NGẠN EP2432X3 02/02/2002  
6 DC2432X723 NGUYỄN THANH PHÚ EP2432X3 08/08/2002   CT
7 DC2432X800 TRẦN NGUYỄN KHẢ ÁI ED2432X3 29/08/2001  
8 DC2432X801 TÔ MAI BÌNH ED2432X3 04/01/2000  
9 DC2432X826 VÕ THỊ LỘC ED2432X3 25/11/1984  
10 DC2432X827 DƯƠNG VĂN LUÂN ED2432X3 15/06/1999  
11 DC2432X831 LÊ THỊ KIM NGÂN ED2432X3 27/07/2001  
12 DC2432X833 TRẦN QUỐC NGHĨA ED2432X3 16/05/1992  
13 DC2432X835 NGUYỄN YẾN NGỌC ED2432X3 11/04/2001  
14 DC2432X845 LÊ THANH PHÚC ED2432X3 19/09/2000  
15 DC2432X859 NGUYỄN QUANG THÁI ED2432X3 09/10/1997  
16 DC2432X862 VÕ THỊ HỒNG THẮM ED2432X3 30/06/2003  
17 DC2432X873 NGUYỄN THÙY TRANG ED2432X3 08/06/2002  
18 DC2432X880 NGUYỄN PHÚC VINH ED2432X3 02/03/1993  
19 LK2032X549 TRƯƠNG VĂN HOÀNG LỘC ET2032X2 16/03/1983   CT

 
Tổng số: 19 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: II, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Phương pháp nghiên cứu trong Kế toán - Kiểm
toán Mã học phần: KT126 Nhóm: 2E01

CBGD: 001539 - Lê Phước Hương Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 19-04-2026 Ca thi: 7g20 Điểm thi: Đại học Cần Thơ
Lớp: EC2420X3 Phòng thi: 104

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2320X303 NGUYỄN ANH THƯ EP2420X2 28/06/1997  
2 DC2420X031 HUỲNH NHẬT THANH HUY EP2420X2 29/09/2000  
3 DC2420X047 BÙI CÁT XUÂN ĐÀO EP2420X2 04/03/2002  
4 DC2420X048 LÊ VŨ HOÀNG MY EP2420X2 26/09/1994  

5 DC2420X144 NGUYỄN HOÀNG NHẬT
PHƯƠNG ET2420X2 17/08/1992  

6 DC2420X170 LƯƠNG NGUYỄN THÙY
DƯƠNG ET2420X2 18/11/1992  

7 DC2420X389 LÊ CHÍ BẢO ED2420X2 08/12/1996  
8 DC2420X392 NGUYỄN VĂN ĐỨC ED2420X2 27/05/1999  
9 DC2420X420 TRẦN KIM YẾN ED2420X2 19/10/2001  
10 DC2420X424 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC ED2420X2 29/04/2001  
11 DC2420X709 DƯƠNG THỊ MỸ DUYÊN EC2420X3 28/04/2003  
12 DC2420X710 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN EC2420X3 20/12/1997  
13 DC2420X712 ĐINH TIẾN ĐỨC EC2420X3 28/04/1991  
14 DC2420X719 NGUYỄN THANH NGHIỆP EC2420X3 23/12/2002  
15 DC2420X737 NGUYỄN THU THẢO EC2420X3 12/06/1999  

 
Tổng số: 15 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: II, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Quản trị rủi ro trong kinh doanh Mã học phần: KT286 Nhóm: 2E01
CBGD: 002597 - Nguyễn Minh Cảnh Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 19-04-2026 Ca thi: 7g20 Điểm thi: Đại học Cần Thơ
Lớp: EC2422X3 Phòng thi: 104

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2420X152 TRẦN MỘNG CƠ ET2422X2 28/05/2003  
2 DC2422X056 LÊ HUỲNH NGỌC HÂN EP2422X2 17/09/2001  
3 DC2422X057 NGUYỄN MINH HIẾU EP2422X2 18/11/1999  
4 DC2422X066 NGUYỄN NGỌC QUẾ TRÂN EP2422X2 03/04/1995  
5 DC2422X068 TRƯƠNG QUANG TRƯỜNG EP2422X2 06/02/2004  
6 DC2422X070 NGUYỄN TƯỜNG VI EP2422X2 22/10/1988  
7 DC2422X073 NGUYỄN VĂN TRÚC EP2422X2 11/12/1990  
8 DC2422X081 NGUYỄN HỒNG LOAN EP2422X2 01/03/1998  
9 DC2422X088 ĐẶNG NGỌC TRÂM EP2422X2 09/06/2002  
10 DC2422X095 TRẦN THỊ THUỲ MỴ EP2422X2 18/10/1999  
11 DC2422X097 NGUYỄN HỒNG THẢO EP2422X2 04/10/2005  
12 DC2422X124 VÕ THỊ TÚ QUYÊN ET2422X2 02/05/2002  
13 DC2422X126 TRẦN LÊ MINH THƯ ET2422X2 19/05/2000  
14 DC2422X137 TRẦN TUẤN ANH ET2422X2 08/04/1992  
15 DC2422X139 ĐẶNG GIA HY ET2422X2 21/12/2003  
16 DC2422X362 NGUYỄN THÀNH HUẤN ED2422X2 17/05/1992  
17 DC2422X377 THÂN THÀNH LUÂN ED2422X2 13/05/1999  
18 DC2422X384 PHẠM THỊ NHƯ Ý ED2422X2 16/02/1996  
19 DC2422X600 BÙI VĂN CHẮC EC2422X3 20/01/1990  
20 DC2422X605 THỊ CHÚC LY EC2422X3 29/06/2002  
21 DC2422X613 PHẠM THỊ ANH THƯ EC2422X3 19/04/1996  
22 DC2422X616 NGUYỄN THANH TRUNG EC2422X3 02/05/1993  

 
Tổng số: 22 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: II, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Quản trị thương hiệu Mã học phần: KT361 Nhóm: 2E01
CBGD: 002501 - Nguyễn Thị Bảo Châu Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 19-04-2026 Ca thi: 7g20 Điểm thi: Đại học Cần Thơ
Lớp: EC2522X1 Phòng thi: 109

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CT2522X208 TRẦN THỊ TRÚC LINH EC2522X1 21/01/2003  
2 CT2522X219 THÁI HẢI THANH EC2522X1 27/02/2004  
3 DC2522X202 LÊ THÚY DUY EC2522X1 18/03/2004  
4 DC2522X203 TRẦN VĂN KHÁNH DƯƠNG EC2522X1 22/11/2004  
5 DC2522X207 HUỲNH MAI YẾN LINH EC2522X1 15/09/2003  
6 DC2522X210 TRẦN NGUYỄN NGỌC NGÂN EC2522X1 08/11/2003  

7 DC2522X215 NGUYỄN NGỌC NHƯ
QUỲNH EC2522X1 29/09/2002  

8 DC2522X216 NGUYỄN THỊ HỒNG SƯƠNG EC2522X1 16/07/2004  
9 DC2522X220 CAO VĂN THIỆN EC2522X1 20/10/2000  

10 DC2522X222 NGUYỄN NGỌC THÙY
TRANG EC2522X1 26/08/2002  

 
Tổng số: 10 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: II, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh Mã học phần: KT479 Nhóm: 2E01
CBGD: 001471 - Huỳnh Trường Huy Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 19-04-2026 Ca thi: 7g20 Điểm thi: Đại học Cần Thơ
Lớp: EC2522X3 Phòng thi: 109

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2522X016 ĐÀO KIM NGÂN EP2522X1 31/07/2001  
2 DC2522X019 NGUYỄN MINH NHỰT EP2522X1 26/03/2006  
3 DC2522X103 LÊ NGUYỄN KHOA ĐĂNG ET2522X1 18/10/2004  
4 DC2522X301 PHAN THÀNH ĐẠT ED2522X1 08/01/1990  
5 DC2522X302 NGUYỄN VIỆT HÀ ED2522X1 28/02/1997  
6 DC2522X307 TRẦN VĂN LỰU ED2522X1 01/01/1976  
7 DC2522X313 HUỲNH DIỄM SƯƠNG ED2522X1 01/01/1995  
8 DC2522X720 LƯU KIM VY ED2522X2 15/02/1991  
9 DC2522X762 TRẦN THỊ NGỌC ANH EC2522X3 09/10/1994  
10 DC2522X765 LÊ THỊ KIM HOÀNG EC2522X3 01/02/1998   CT
11 DC2522X767 LÊ THỊ KIM NGỌC EC2522X3 21/08/1999   CT
12 DC2522X768 NGUYỄN THỊ YẾN NHI EC2522X3 26/12/1998   CT
13 DC2522X770 DANH TỀN EC2522X3 09/11/1995   CT
14 DC2522X771 LÝ PHƯỚC TOÀN EC2522X3 10/07/2002   CT

 
Tổng số: 14 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: II, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Chủ nghĩa xã hội khoa học Mã học phần: ML018 Nhóm: 2E04
CBGD: 002217 - Trần Hồng Trang Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 19-04-2026 Ca thi: 7g20 Điểm thi: Đại học Cần Thơ
Lớp: EP2222X1 Phòng thi: 101

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2367X006 THẠCH SUÔNE SA NỚT EP2367X1 05/02/2001  
2 KT2222X365 ĐỖ TẤN ĐẠT EP2222X1 08/01/1991  

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: II, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Tư tưởng Hồ Chí Minh Mã học phần: ML021 Nhóm: 2E02
CBGD: 001028 - Phạm Văn Búa Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 19-04-2026 Ca thi: 7g20 Điểm thi: Đại học Cần Thơ
Lớp: ET24V1X1 Phòng thi: 101

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2322X031 NGUYỄN QUANG VINH EP2322X1 17/03/1993  
2 DC2367X115 NGUYỄN THUẤN HỒNG ET2367X1 19/12/1982  
3 DC2367X121 PHẠM DUY TƯỜNG ET2367X1 19/07/1999  
4 DC24V1X104 NGUYỄN KHÁNH HIỀN ET24V1X1 01/01/1995  

 
Tổng số: 4 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: II, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Bệnh truyền nhiễm gia súc Mã học phần: NS452 Nhóm: 2E01
CBGD: 002647 - Nguyễn Thanh Lãm Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 19-04-2026 Ca thi: 7g20 Điểm thi: Đại học Cần Thơ
Lớp: ET2267X1 Phòng thi: 109

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2467X500 THÁI CÔNG DANH EP2467X3 07/12/1999  
2 DC2467X502 NGUYỄN VĂN THÁI EP2467X3 15/10/2003  
3 DC2467X608 NGUYỄN VĂN BIỂN ED2467X3 29/09/2003   CT
4 DC2467X619 NGUYỄN VÂN KHÁNH ED2467X3 05/02/1996  
5 DC2467X622 TRẦN GIA TIẾN ED2467X3 19/11/1995  
6 DC2467X626 TRẦN NGUYỄN GIA HÂN ED2467X3 13/11/2000  
7 DC2567X217 PHẠM THANH HIẾU EC2567X1 01/02/1991  
8 NN2267X106 ĐOÀN MINH HẢI ET2267X1 09/04/1993  

 
Tổng số: 8 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: II, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Xã hội thông tin Mã học phần: TV101 Nhóm: 2E01
CBGD: 001840 - Huỳnh Thị Trúc Phương Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 19-04-2026 Ca thi: 7g20 Điểm thi: Đại học Cần Thơ
Lớp: ED2580X3 Phòng thi: 104

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2580X630 NGUYỄN ĐẶNG HUỲNH
TRUNG ED2580X3 03/12/2004   CT

2 DC2580X632 NGUYỄN LAN ANH ED2580X3 16/02/2001   CT
3 DC2580X640 LÊ ĐÌNH NAM ED2580X3 03/10/2002  
4 DC2580X644 LA KIM NGỌC ED2580X3 01/01/1983  
5 DC2580X645 TIÊU THỊ THẢO NGUYÊN ED2580X3 01/01/1996  

 
Tổng số: 5 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: II, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Bảo quản tài liệu trong thư viện và cơ quan
thông tin Mã học phần: TV311 Nhóm: 2E01

CBGD: 001840 - Huỳnh Thị Trúc Phương Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 19-04-2026 Ca thi: 7g20 Điểm thi: Đại học Cần Thơ
Lớp: ED2480X1 Phòng thi: 103

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2480X207 NGUYỄN THỊ BÍCH DUYÊN ED2480X1 21/07/1990  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: II, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Anh văn căn bản 2 (*) Mã học phần: XH024 Nhóm: 2E01
CBGD: 002532 - Trần Thị Thanh Quyên Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 19-04-2026 Ca thi: 7g20 Điểm thi: Đại học Cần Thơ
Lớp: ET2132X2 Phòng thi: 103

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2321X009 PHẠM QUANG VŨ EP2321X1 21/10/1995  
2 DC2322X104 ĐỖ MINH ĐẠT ET2322X1 28/01/1994  
3 DC2322X109 TRẦN VĂN TẤN ET2322X1 09/11/1988  
4 DC2332X254 TRẦN ANH THUẬN EP2332X2 01/09/1979  
5 DC2332X260 PHẠM THANH QUỲNH EP2332X2 14/03/2004  
6 DC2367X003 ĐINH DUY ANH EP2367X1 29/08/1995  
7 DC2422X041 TỪ TRÚC VY EP2422X1 15/01/1989  
8 DC2422X101 NGÔ NGỌC GIÀO ET2422X1 16/03/1986  
9 DC2422X102 NGUYỄN VŨ MINH LONG ET2422X1 22/02/1988  
10 DC2422X104 TRẦN NGUYÊN TRUNG ET2422X1 29/05/1995  

11 DC24D5X514 NGUYỄN PHẠM MINH
THÔNG ED24D5X3 10/12/1995  

12 DC2573X182 NGUYỄN THÀNH NHÃ ET2573X3 01/01/1994  
13 DC2573X183 TRẦN VÕ THUẬN PHÁT ET2573X3 21/08/2007  
14 DC25D5X109 NGÔ THANH VÂN ED25D5X2 10/12/2005  

15 DC25D5X131 NGUYỄN HỒ PHƯỚC
THÀNH ED25D5X2 28/11/1990  

16 KT2120X731 LÊ XUÂN BẢO EF2120X2 13/10/1988  
17 LK2132X360 NGUYỄN THẾ TÍN ET2132X2 28/10/1994   CT

 
Tổng số: 17 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: II, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Kiến trúc máy tính Mã học phần: CT173 Nhóm: 2E01
CBGD: 001588 - Nguyễn Trọng Nghĩa Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 19-04-2026 Ca thi: 8g40 Điểm thi: Đại học Cần Thơ
Lớp: EP25V7X3 Phòng thi: 104

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CT25V7X807 PHẠM NGUYỄN MINH
TRUNG ET25V7X3 23/10/2000  

2 DC24V7X020 NGUYỄN PHÚ THÀNH EP24V7X1 14/10/1999   CT

3 DC25V7X810 NGUYỄN ĐẶNG PHƯỚC
LỘC EP25V7X3 19/07/2002  

4 DC25V7X817 LÊ THỊ CẨM TRÚC ET25V7X3 12/02/2001  
5 DC25V7X818 CAO QUANG TƯỜNG ET25V7X3 02/05/1994  
6 DC25V7X819 NGÔ ĐÌNH PHÚC EP25V7X3 18/04/2004  

 
Tổng số: 6 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: II, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Thiết kế và vận hành nhà kho Mã học phần: KC413 Nhóm: 2E01
CBGD: 003017 - Nguyễn Trọng Trí Đức Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 19-04-2026 Ca thi: 8g40 Điểm thi: Đại học Cần Thơ
Lớp: ED24D5X3 Phòng thi: 101

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC24D5X500 NGUYỄN TUẤN ANH ED24D5X3 23/02/1996  
2 DC24D5X507 NGUYỄN THỊ MỸ NGỌC ED24D5X3 07/11/2002  
3 DC24D5X510 PHAN THỊ HỒNG NHƯ ED24D5X3 02/01/1996  

4 DC24D5X514 NGUYỄN PHẠM MINH
THÔNG ED24D5X3 10/12/1995  

5 DC24D5X522 VÕ THỊ NHƯ Ý ED24D5X3 14/04/2002  
 
Tổng số: 5 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: II, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Luật hiến pháp chuyên sâu Mã học phần: KL229E Nhóm: 2E01
CBGD: 002289 - Nguyễn Nam Phương Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 19-04-2026 Ca thi: 8g40 Điểm thi: Đại học Cần Thơ
Lớp: ED2432X4 Phòng thi: 103

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2432X003 LÊ NGÂN TRUNG HẬU EP2432X1 12/11/1996  
2 DC2432X005 NGUYỄN HOÀNG KHEL EP2432X1 27/09/1996  
3 DC2432X037 ÂU GIA BỬU EP2432X1 29/09/1989  
4 DC2432X048 HUỲNH QUANG MINH EP2432X1 22/11/1988  
5 DC2432X112 DƯƠNG THANH TÙNG ET2432X1 18/02/1988  
6 DC2432X118 HUỲNH NGỌC SANG EP2432X1 02/12/1988  
7 DC2432X293 PHẠM ANH KIỆT ED2432X1 02/12/1976  
8 DC2432X299 TRẦN NGUYỄN XUÂN MAI ED2432X1 20/12/1999  
9 DC2432X329 NGUYỄN VIỆT THÀNH ED2432X1 26/06/2000  
10 DC2432X421 NGUYỄN DIỆU MINH ANH ED2432X1 13/09/2001  
11 DC2432X711 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN EP2432X3 06/07/2006  
12 DC2432X713 LÊ ĐỨC HUY EP2432X3 17/11/2001  
13 DC2432X715 NGUYỄN HỮU KHÁNH EP2432X3 29/10/1997  
14 DC2432X723 NGUYỄN THANH PHÚ EP2432X3 08/08/2002   CT
15 DC2432X800 TRẦN NGUYỄN KHẢ ÁI ED2432X3 29/08/2001  
16 DC2432X801 TÔ MAI BÌNH ED2432X3 04/01/2000  
17 DC2432X826 VÕ THỊ LỘC ED2432X3 25/11/1984  
18 DC2432X827 DƯƠNG VĂN LUÂN ED2432X3 15/06/1999  
19 DC2432X831 LÊ THỊ KIM NGÂN ED2432X3 27/07/2001  
20 DC2432X833 TRẦN QUỐC NGHĨA ED2432X3 16/05/1992  
21 DC2432X835 NGUYỄN YẾN NGỌC ED2432X3 11/04/2001  
22 DC2432X845 LÊ THANH PHÚC ED2432X3 19/09/2000  
23 DC2432X859 NGUYỄN QUANG THÁI ED2432X3 09/10/1997  
24 DC2432X862 VÕ THỊ HỒNG THẮM ED2432X3 30/06/2003  
25 DC2432X873 NGUYỄN THÙY TRANG ED2432X3 08/06/2002  
26 DC2432X880 NGUYỄN PHÚC VINH ED2432X3 02/03/1993  
27 DC2432X908 TRẦN HOÀNG ANH ED2432X4 23/08/1996  
28 DC2432X910 TRẦN QUỐC ANH ED2432X4 04/03/1994  
29 DC2432X941 LÊ HOÀNG NAM ED2432X4 01/01/1986  
30 DC2432X945 DƯƠNG HẠNH NGUYÊN ED2432X4 25/06/1984  
31 DC2432X973 LƯ HẠO VÂN ED2432X4 07/01/2001  

 

 



Tổng số: 31 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: II, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Luật dân sự: Chủ thể, tài sản, quyền sở hữu và
quyền thừa kế Mã học phần: KL231 Nhóm: 2E01

CBGD: 002284 - Nguyễn Văn Khuê Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 19-04-2026 Ca thi: 8g40 Điểm thi: Đại học Cần Thơ
Lớp: ED2532X2 Phòng thi: 101

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM2532X513 TRẦN VĂN KHỎE EP2532X2 12/11/2007  
2 CT2532X704 ĐẶNG THỊ NHƯ HUỲNH ED2532X2 22/07/1995  
3 CT2532X712 TRẦN THỊ THU THẮM ED2532X2 25/06/2000  
4 CT2532X717 PHẠM MINH TUẤN ED2532X2 05/01/1992  
5 DC2532X417 TRẦN HẠNH TIÊN ED2532X1 16/03/1997  
6 DC2532X518 ĐINH BÁ NGHĨA EP2532X2 04/03/2007  
7 DC2532X524 PHẠM NGỌC THẠCH EP2532X2 12/02/2004  
8 DC2532X526 NGUYỄN VĂN THOẠI EP2532X2 26/08/1987  
9 DC2532X528 NGUYỄN NGỌC TRANG EP2532X2 18/02/2003   CT
10 DC2532X529 VÕ THANH QUỲNH TRANG EP2532X2 19/10/2007  
11 DC2532X601 NGUYỄN TRẦN HẢI ĐĂNG ET2532X2 05/10/2007  
12 DC2532X706 NGÔ THỊ MỸ KHÁNH ED2532X2 29/11/2004  
13 DC2532X710 NGUYỄN PHƯỚC SANG ED2532X2 23/04/2000   CT
14 DC2532X714 LÊ THỊ THỦY TIÊN ED2532X2 04/01/1992   CT
15 DC2532X730 NGUYỄN QUANG DIỆP ED2532X2 10/05/1983  
16 DC2532X735 LÊ TIẾN ĐẠT ED2532X2 18/11/1978  
17 DC2532X743 DƯƠNG ĐÌNH KHÁNH ED2532X2 12/10/1999  
18 DC2532X750 LÊ HỒNG NGỌC MỸ ED2532X2 05/10/1999  
19 DC2532X752 NGUYỄN NGỌC NGÂN ED2532X2 13/11/1994  
20 DC2532X759 NGUYỄN THỊ NHÍ ED2532X2 01/01/1988  
21 DC2532X763 ĐẶNG HẢI NINH ED2532X2 20/01/1989  

22 DC2532X768 NGUYỄN VƯƠNG QUỐC
THÁI ED2532X2 18/07/1985  

23 DC2532X771 LÊ DUY THINH ED2532X2 06/04/1988  
24 DC2532X773 NGUYỄN TẤN THÔNG ED2532X2 28/08/1994  
25 DC2532X774 TẤT ANH THƯ ED2532X2 10/03/1971  
26 DC2532X789 CHÂU THANH TƯƠI ED2532X2 10/06/1988  
27 VT2532X792 NGUYỄN THỊ VÂN ED2532X2 16/12/1989  

 

 



Tổng số: 27 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: II, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Quản trị chất lượng sản phẩm Mã học phần: KT345 Nhóm: 2E01
CBGD: 002224 - Lê Thị Diệu Hiền Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 19-04-2026 Ca thi: 8g40 Điểm thi: Đại học Cần Thơ
Lớp: EC2522X1 Phòng thi: 109

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CT2522X208 TRẦN THỊ TRÚC LINH EC2522X1 21/01/2003  
2 CT2522X219 THÁI HẢI THANH EC2522X1 27/02/2004  
3 DC2322X010 LƯU HUỆ ĐƯỜNG EP2322X1 29/01/1992  
4 DC2522X202 LÊ THÚY DUY EC2522X1 18/03/2004  
5 DC2522X203 TRẦN VĂN KHÁNH DƯƠNG EC2522X1 22/11/2004  
6 DC2522X207 HUỲNH MAI YẾN LINH EC2522X1 15/09/2003  
7 DC2522X210 TRẦN NGUYỄN NGỌC NGÂN EC2522X1 08/11/2003  

8 DC2522X215 NGUYỄN NGỌC NHƯ
QUỲNH EC2522X1 29/09/2002  

9 DC2522X216 NGUYỄN THỊ HỒNG SƯƠNG EC2522X1 16/07/2004  
10 DC2522X220 CAO VĂN THIỆN EC2522X1 20/10/2000  

11 DC2522X222 NGUYỄN NGỌC THÙY
TRANG EC2522X1 26/08/2002  

 
Tổng số: 11 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: II, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Kế toán và khai báo thuế Mã học phần: KT375E Nhóm: 2E01
CBGD: 002593 - Đinh Thị Ngọc Hương Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 19-04-2026 Ca thi: 8g40 Điểm thi: Đại học Cần Thơ
Lớp: EC2420X3 Phòng thi: 104

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2320X303 NGUYỄN ANH THƯ EP2420X2 28/06/1997  
2 DC2420X031 HUỲNH NHẬT THANH HUY EP2420X2 29/09/2000  
3 DC2420X047 BÙI CÁT XUÂN ĐÀO EP2420X2 04/03/2002  
4 DC2420X048 LÊ VŨ HOÀNG MY EP2420X2 26/09/1994  

5 DC2420X144 NGUYỄN HOÀNG NHẬT
PHƯƠNG ET2420X2 17/08/1992  

6 DC2420X170 LƯƠNG NGUYỄN THÙY
DƯƠNG ET2420X2 18/11/1992  

7 DC2420X389 LÊ CHÍ BẢO ED2420X2 08/12/1996  
8 DC2420X392 NGUYỄN VĂN ĐỨC ED2420X2 27/05/1999  
9 DC2420X420 TRẦN KIM YẾN ED2420X2 19/10/2001  
10 DC2420X424 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC ED2420X2 29/04/2001  
11 DC2420X709 DƯƠNG THỊ MỸ DUYÊN EC2420X3 28/04/2003  
12 DC2420X710 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN EC2420X3 20/12/1997  
13 DC2420X712 ĐINH TIẾN ĐỨC EC2420X3 28/04/1991  
14 DC2420X719 NGUYỄN THANH NGHIỆP EC2420X3 23/12/2002  
15 DC2420X737 NGUYỄN THU THẢO EC2420X3 12/06/1999  

 
Tổng số: 15 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: II, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Phân tích định tính trong kinh doanh Mã học phần: KT480E Nhóm: 2E01
CBGD: 002114 - Phạm Lê Hồng Nhung Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 19-04-2026 Ca thi: 8g40 Điểm thi: Đại học Cần Thơ
Lớp: EC2522X3 Phòng thi: 109

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2522X016 ĐÀO KIM NGÂN EP2522X1 31/07/2001  
2 DC2522X019 NGUYỄN MINH NHỰT EP2522X1 26/03/2006  
3 DC2522X103 LÊ NGUYỄN KHOA ĐĂNG ET2522X1 18/10/2004  
4 DC2522X301 PHAN THÀNH ĐẠT ED2522X1 08/01/1990  
5 DC2522X302 NGUYỄN VIỆT HÀ ED2522X1 28/02/1997  
6 DC2522X307 TRẦN VĂN LỰU ED2522X1 01/01/1976  
7 DC2522X313 HUỲNH DIỄM SƯƠNG ED2522X1 01/01/1995  
8 DC2522X713 TRẦN GIA THỊNH ED2522X2 26/03/2003  
9 DC2522X762 TRẦN THỊ NGỌC ANH EC2522X3 09/10/1994  
10 DC2522X765 LÊ THỊ KIM HOÀNG EC2522X3 01/02/1998   CT
11 DC2522X767 LÊ THỊ KIM NGỌC EC2522X3 21/08/1999   CT
12 DC2522X768 NGUYỄN THỊ YẾN NHI EC2522X3 26/12/1998   CT
13 DC2522X770 DANH TỀN EC2522X3 09/11/1995   CT
14 DC2522X771 LÝ PHƯỚC TOÀN EC2522X3 10/07/2002   CT

 
Tổng số: 14 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: II, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Mã học phần: ML019 Nhóm: 2E01
CBGD: 001761 - Đinh Thị Chinh Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 19-04-2026 Ca thi: 8g40 Điểm thi: Đại học Cần Thơ
Lớp: EP2220X1 Phòng thi: 104

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2320X305 HUỲNH THỊ MINH THƯ EP2320X2 11/03/1991  
2 DC2332X205 NGUYỄN KIM HOÀI EP2332X2 27/09/2000  
3 DC2332X208 LÊ NHƯ MỘNG EP2332X2 05/09/1999  
4 DC2332X253 THÁI MINH LỘC EP2332X2 19/07/1977  
5 DC2332X254 TRẦN ANH THUẬN EP2332X2 01/09/1979  
6 DC2332X260 PHẠM THANH QUỲNH EP2332X2 14/03/2004  
7 DC2367X115 NGUYỄN THUẤN HỒNG ET2367X1 19/12/1982  
8 DC2367X121 PHẠM DUY TƯỜNG ET2367X1 19/07/1999  
9 DC2422X070 NGUYỄN TƯỜNG VI EP2422X2 22/10/1988  
10 DC24V7X106 NGUYỄN HOÀNG PHONG ET24V7X1 12/09/1982  
11 KT2120X731 LÊ XUÂN BẢO EF2120X2 13/10/1988  
12 KT2220X015 HÀ KIM NGÂN EP2220X1 15/06/2002   CT

 
Tổng số: 12 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: II, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Bệnh truyền nhiễm gia cầm Mã học phần: NS453 Nhóm: 2E01
CBGD: 002430 - Huỳnh Ngọc Trang Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 19-04-2026 Ca thi: 8g40 Điểm thi: Đại học Cần Thơ
Lớp: ET2267X1 Phòng thi: 109

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2467X500 THÁI CÔNG DANH EP2467X3 07/12/1999  
2 DC2467X502 NGUYỄN VĂN THÁI EP2467X3 15/10/2003  
3 DC2467X608 NGUYỄN VĂN BIỂN ED2467X3 29/09/2003   CT
4 DC2467X619 NGUYỄN VÂN KHÁNH ED2467X3 05/02/1996  
5 DC2467X622 TRẦN GIA TIẾN ED2467X3 19/11/1995  
6 DC2467X626 TRẦN NGUYỄN GIA HÂN ED2467X3 13/11/2000  
7 NN2267X106 ĐOÀN MINH HẢI ET2267X1 09/04/1993  

 
Tổng số: 7 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: II, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Xác định và đánh giá nguồn tài nguyên thông
tin Mã học phần: TV114 Nhóm: 2E01

CBGD: 001507 - Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 19-04-2026 Ca thi: 8g40 Điểm thi: Đại học Cần Thơ
Lớp: ED2580X3 Phòng thi: 104

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2580X630 NGUYỄN ĐẶNG HUỲNH
TRUNG ED2580X3 03/12/2004   CT

2 DC2580X632 NGUYỄN LAN ANH ED2580X3 16/02/2001   CT
3 DC2580X640 LÊ ĐÌNH NAM ED2580X3 03/10/2002  
4 DC2580X644 LA KIM NGỌC ED2580X3 01/01/1983  
5 DC2580X645 TIÊU THỊ THẢO NGUYÊN ED2580X3 01/01/1996  

 
Tổng số: 5 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: II, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Quản lý nguồn tài nguyên thông tin Mã học phần: TV117 Nhóm: 2E01
CBGD: 001507 - Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 19-04-2026 Ca thi: 8g40 Điểm thi: Đại học Cần Thơ
Lớp: EC2580X2 Phòng thi: 103

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2580X515 LÊ THỊ HỒNG YẾN EC2580X2 09/05/1991  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: II, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Dịch vụ thư viện dành cho trẻ em Mã học phần: TV136 Nhóm: 2E01
CBGD: 000809 - Nguyễn Huỳnh Mai Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 19-04-2026 Ca thi: 8g40 Điểm thi: Đại học Cần Thơ
Lớp: ED2480X1 Phòng thi: 103

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2480X207 NGUYỄN THỊ BÍCH DUYÊN ED2480X1 21/07/1990  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: II, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Toán rời rạc Mã học phần: CT172 Nhóm: 2E01
CBGD: 002854 - Huỳnh Ngọc Thái Anh Số tín chỉ: 4
Ngày thi: 19-04-2026 Ca thi: 10g00 Điểm thi: Đại học Cần Thơ
Lớp: EP25V7X3 Phòng thi: 104

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CT25V7X807 PHẠM NGUYỄN MINH
TRUNG ET25V7X3 23/10/2000  

2 DC25V7X810 NGUYỄN ĐẶNG PHƯỚC
LỘC EP25V7X3 19/07/2002  

3 DC25V7X815 NGUYỄN VĂN VIỄN EC25V7X3 25/02/2003  
4 DC25V7X816 NGUYỄN TẤN NHI EC25V7X3 10/03/2003  
5 DC25V7X817 LÊ THỊ CẨM TRÚC ET25V7X3 12/02/2001  
6 DC25V7X818 CAO QUANG TƯỜNG ET25V7X3 02/05/1994  
7 DC25V7X819 NGÔ ĐÌNH PHÚC EP25V7X3 18/04/2004  

 
Tổng số: 7 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: II, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Quản lý thu mua Mã học phần: KC414E Nhóm: 2E01
CBGD: 002698 - Võ Trần Thị Bích Châu Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 19-04-2026 Ca thi: 10g00 Điểm thi: Đại học Cần Thơ
Lớp: ED25D5X2 Phòng thi: 101

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC24D5X500 NGUYỄN TUẤN ANH ED24D5X3 23/02/1996  
2 DC24D5X507 NGUYỄN THỊ MỸ NGỌC ED24D5X3 07/11/2002  
3 DC24D5X510 PHAN THỊ HỒNG NHƯ ED24D5X3 02/01/1996  

4 DC24D5X514 NGUYỄN PHẠM MINH
THÔNG ED24D5X3 10/12/1995  

5 DC24D5X522 VÕ THỊ NHƯ Ý ED24D5X3 14/04/2002  
6 DC25D5X112 PHẠM QUANG MINH ED25D5X2 01/03/2004  
7 DC25D5X124 LÊ THỊ THANH TÂM ED25D5X2 22/12/1997  
8 DC25D5X135 NGUYỄN HỮU THỊNH ED25D5X2 07/08/2004  

9 DC25D5X138 NGUYỄN LÊ QUỲNH
HƯƠNG ED25D5X2 07/11/2004   CT

10 DC25D5X139 NGUYỄN THỊ HÀ PHƯƠNG ED25D5X2 11/07/2004   CT
 
Tổng số: 10 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: II, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Luật hành chính 1 Mã học phần: KL303 Nhóm: 2E01
CBGD: 002980 - Dư Phước Thoại Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 19-04-2026 Ca thi: 10g00 Điểm thi: Đại học Cần Thơ
Lớp: ED2532X2 Phòng thi: 101

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM2532X513 TRẦN VĂN KHỎE EP2532X2 12/11/2007  
2 CT2532X704 ĐẶNG THỊ NHƯ HUỲNH ED2532X2 22/07/1995  
3 CT2532X712 TRẦN THỊ THU THẮM ED2532X2 25/06/2000  
4 CT2532X717 PHẠM MINH TUẤN ED2532X2 05/01/1992  
5 DC2432X164 DƯƠNG CÔNG ĐỈNH EP2432X2 20/10/1985  
6 DC2432X188 PHẠM LÊ TÀI EP2432X2 30/10/2005  
7 DC2532X417 TRẦN HẠNH TIÊN ED2532X1 16/03/1997  
8 DC2532X518 ĐINH BÁ NGHĨA EP2532X2 04/03/2007  
9 DC2532X524 PHẠM NGỌC THẠCH EP2532X2 12/02/2004  
10 DC2532X526 NGUYỄN VĂN THOẠI EP2532X2 26/08/1987  
11 DC2532X528 NGUYỄN NGỌC TRANG EP2532X2 18/02/2003   CT
12 DC2532X529 VÕ THANH QUỲNH TRANG EP2532X2 19/10/2007  
13 DC2532X601 NGUYỄN TRẦN HẢI ĐĂNG ET2532X2 05/10/2007  
14 DC2532X710 NGUYỄN PHƯỚC SANG ED2532X2 23/04/2000   CT
15 DC2532X714 LÊ THỊ THỦY TIÊN ED2532X2 04/01/1992   CT
16 DC2532X730 NGUYỄN QUANG DIỆP ED2532X2 10/05/1983  
17 DC2532X735 LÊ TIẾN ĐẠT ED2532X2 18/11/1978  
18 DC2532X743 DƯƠNG ĐÌNH KHÁNH ED2532X2 12/10/1999  
19 DC2532X750 LÊ HỒNG NGỌC MỸ ED2532X2 05/10/1999  
20 DC2532X752 NGUYỄN NGỌC NGÂN ED2532X2 13/11/1994  
21 DC2532X759 NGUYỄN THỊ NHÍ ED2532X2 01/01/1988  
22 DC2532X763 ĐẶNG HẢI NINH ED2532X2 20/01/1989  

23 DC2532X768 NGUYỄN VƯƠNG QUỐC
THÁI ED2532X2 18/07/1985  

24 DC2532X771 LÊ DUY THINH ED2532X2 06/04/1988  
25 DC2532X773 NGUYỄN TẤN THÔNG ED2532X2 28/08/1994  
26 DC2532X774 TẤT ANH THƯ ED2532X2 10/03/1971  
27 DC2532X789 CHÂU THANH TƯƠI ED2532X2 10/06/1988  
28 VT2532X792 NGUYỄN THỊ VÂN ED2532X2 16/12/1989  

 

 



Tổng số: 28 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: II, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Luật tố tụng hình sự Mã học phần: KL371 Nhóm: 2E01
CBGD: 002493 - Trần Hồng Ca Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 19-04-2026 Ca thi: 10g00 Điểm thi: Đại học Cần Thơ
Lớp: ED2432X3 Phòng thi: 103

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2432X711 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN EP2432X3 06/07/2006  
2 DC2432X713 LÊ ĐỨC HUY EP2432X3 17/11/2001  
3 DC2432X715 NGUYỄN HỮU KHÁNH EP2432X3 29/10/1997  
4 DC2432X720 HUỲNH NGỌC NGẠN EP2432X3 02/02/2002  
5 DC2432X723 NGUYỄN THANH PHÚ EP2432X3 08/08/2002   CT
6 DC2432X800 TRẦN NGUYỄN KHẢ ÁI ED2432X3 29/08/2001  
7 DC2432X801 TÔ MAI BÌNH ED2432X3 04/01/2000  
8 DC2432X826 VÕ THỊ LỘC ED2432X3 25/11/1984  
9 DC2432X827 DƯƠNG VĂN LUÂN ED2432X3 15/06/1999  
10 DC2432X831 LÊ THỊ KIM NGÂN ED2432X3 27/07/2001  
11 DC2432X833 TRẦN QUỐC NGHĨA ED2432X3 16/05/1992  
12 DC2432X835 NGUYỄN YẾN NGỌC ED2432X3 11/04/2001  
13 DC2432X845 LÊ THANH PHÚC ED2432X3 19/09/2000  
14 DC2432X859 NGUYỄN QUANG THÁI ED2432X3 09/10/1997  
15 DC2432X862 VÕ THỊ HỒNG THẮM ED2432X3 30/06/2003  
16 DC2432X873 NGUYỄN THÙY TRANG ED2432X3 08/06/2002  
17 DC2432X880 NGUYỄN PHÚC VINH ED2432X3 02/03/1993  

 
Tổng số: 17 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: II, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Kỹ năng giao tiếp Mã học phần: KT022 Nhóm: 2E01
CBGD: 001152 - Trần Thy Linh Giang Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 19-04-2026 Ca thi: 10g00 Điểm thi: Đại học Cần Thơ
Lớp: EP2220X1 Phòng thi: 109

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2420X002 NGUYỄN THỊ THÚY LOAN EP2420X1 17/12/1999  
2 DC2420X003 NGUYỄN HOÀNG OANH EP2420X1 13/03/2004  
3 DC2420X020 PHẠM KIỀU DIỄM EP2420X1 15/02/1991  
4 DC2420X340 DƯƠNG HỒNG HƠN ED2420X1 15/02/2002  
5 DC2420X354 NGUYỄN THỊ VÂN THANH ED2420X1 30/12/1999  
6 DC2420X360 NGUYỄN HIỀN TRUNG ED2420X1 05/05/1999  
7 DC2422X003 TRẦN LÊ NHỰT ANH EP2422X1 28/06/2003  
8 DC2422X008 NGUYỄN THỊ THÚY DUY EP2422X1 09/05/1997  
9 DC2422X012 NGUYỄN TRỌNG HIẾU EP2422X1 15/12/1996  
10 DC2422X014 PHÙNG THỊ KIM LIÊN EP2422X1 12/09/1979  
11 DC2422X023 ĐƯỜNG THỊ MINH THƯ EP2422X1 09/03/2005  
12 DC2422X028 DANH NGUYỄN CẨM TÚ EP2422X1 24/03/2000  
13 DC2422X039 PHẠM THANH TÂN EP2422X1 26/12/1994  
14 DC2422X041 TỪ TRÚC VY EP2422X1 15/01/1989  
15 DC2422X101 NGÔ NGỌC GIÀO ET2422X1 16/03/1986  
16 DC2422X102 NGUYỄN VŨ MINH LONG ET2422X1 22/02/1988  
17 DC2422X104 TRẦN NGUYÊN TRUNG ET2422X1 29/05/1995  
18 DC2422X215 NGUYỄN KIỀU TRANG ED2422X1 17/08/2000  
19 DC2422X302 TRẦN THỊ DIỂM ED2422X1 18/09/1997  
20 DC2422X307 LÊ MINH KHÔI ED2422X1 11/11/2002  
21 DC2422X312 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC ED2422X1 19/10/1999  
22 DC2422X314 HUỲNH QUỐC VINH ED2422X1 25/03/2000  
23 DC2422X315 TRẦN PHƯƠNG HOÀNG AN ED2422X1 11/11/1994  
24 DC2422X349 NGUYỄN NGỌC MINH SƠN ED2422X1 12/09/1992  
25 DC2422X354 VÕ TRẦN UYỂN VY ED2422X1 17/05/1998  
26 KT2220X015 HÀ KIM NGÂN EP2220X1 15/06/2002   CT

 

 



Tổng số: 26 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: II, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Hệ thống kiểm soát nội bộ Mã học phần: KT404 Nhóm: 2E01
CBGD: 002495 - Lê Trần Phước Huy Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 19-04-2026 Ca thi: 10g00 Điểm thi: Đại học Cần Thơ
Lớp: EC2420X3 Phòng thi: 104

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2320X303 NGUYỄN ANH THƯ EP2420X2 28/06/1997  
2 DC2420X031 HUỲNH NHẬT THANH HUY EP2420X2 29/09/2000  
3 DC2420X047 BÙI CÁT XUÂN ĐÀO EP2420X2 04/03/2002  
4 DC2420X048 LÊ VŨ HOÀNG MY EP2420X2 26/09/1994  

5 DC2420X144 NGUYỄN HOÀNG NHẬT
PHƯƠNG ET2420X2 17/08/1992  

6 DC2420X170 LƯƠNG NGUYỄN THÙY
DƯƠNG ET2420X2 18/11/1992  

7 DC2420X356 HUỲNH THỊ KIM THẢO ED2420X1 12/07/1992   CT
8 DC2420X389 LÊ CHÍ BẢO ED2420X2 08/12/1996  
9 DC2420X392 NGUYỄN VĂN ĐỨC ED2420X2 27/05/1999  
10 DC2420X420 TRẦN KIM YẾN ED2420X2 19/10/2001  
11 DC2420X424 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC ED2420X2 29/04/2001  
12 DC2420X709 DƯƠNG THỊ MỸ DUYÊN EC2420X3 28/04/2003  
13 DC2420X710 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN EC2420X3 20/12/1997  
14 DC2420X712 ĐINH TIẾN ĐỨC EC2420X3 28/04/1991  
15 DC2420X719 NGUYỄN THANH NGHIỆP EC2420X3 23/12/2002  
16 DC2420X737 NGUYỄN THU THẢO EC2420X3 12/06/1999  

 
Tổng số: 16 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: II, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Hành vi tổ chức Mã học phần: KT431 Nhóm: 2E01
CBGD: 002224 - Lê Thị Diệu Hiền Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 19-04-2026 Ca thi: 10g00 Điểm thi: Đại học Cần Thơ
Lớp: ED2522X1 Phòng thi: 109

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CT2522X208 TRẦN THỊ TRÚC LINH EC2522X1 21/01/2003  
2 CT2522X219 THÁI HẢI THANH EC2522X1 27/02/2004  
3 DC2122X738 NGUYỄN HOÀNG KHANG EF2122X2 05/12/1997   CT
4 DC2422X703 TRƯƠNG LÊ TIẾN ĐẠT ED2422X3 18/12/2002  
5 DC2522X202 LÊ THÚY DUY EC2522X1 18/03/2004  
6 DC2522X203 TRẦN VĂN KHÁNH DƯƠNG EC2522X1 22/11/2004  
7 DC2522X207 HUỲNH MAI YẾN LINH EC2522X1 15/09/2003  
8 DC2522X210 TRẦN NGUYỄN NGỌC NGÂN EC2522X1 08/11/2003  

9 DC2522X215 NGUYỄN NGỌC NHƯ
QUỲNH EC2522X1 29/09/2002  

10 DC2522X216 NGUYỄN THỊ HỒNG SƯƠNG EC2522X1 16/07/2004  
11 DC2522X220 CAO VĂN THIỆN EC2522X1 20/10/2000  

12 DC2522X222 NGUYỄN NGỌC THÙY
TRANG EC2522X1 26/08/2002  

13 DC2522X301 PHAN THÀNH ĐẠT ED2522X1 08/01/1990  
 
Tổng số: 13 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: II, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Nghiệp vụ thanh toán Mã học phần: KT461 Nhóm: 2E01
CBGD: 002222 - Trần Thị Hạnh Phúc Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 19-04-2026 Ca thi: 10g00 Điểm thi: Đại học Cần Thơ
Lớp: EC2521X1 Phòng thi: 101

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2521X218 LÊ TRẦN MINH THIỆN EC2521X1 28/09/1998  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: II, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Sinh hóa B Mã học phần: NN123 Nhóm: 2E01
CBGD: 002419 - Nguyễn Văn Ây Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 19-04-2026 Ca thi: 10g00 Điểm thi: Đại học Cần Thơ
Lớp: EP2573X3 Phòng thi: 104

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2573X164 TRẦN THANH TÂM ED2573X3 14/07/1990  
2 DC2573X169 NGUYỄN THÀNH CÔNG ED2573X3 28/04/1986   CT
3 DC2573X175 VÕ BÍCH THUẬN ED2573X3 25/11/1999  
4 DC2573X177 LÊ THỊ THÙY TRANG ED2573X3 22/04/1998  
5 DC2573X182 NGUYỄN THÀNH NHÃ ET2573X3 01/01/1994  
6 DC2573X183 TRẦN VÕ THUẬN PHÁT ET2573X3 21/08/2007  
7 DC2573X185 NGUYỄN THỊ KIM HOÀNG EP2573X3 17/05/2001  
8 DC2573X186 TRẦN DUY LONG EP2573X3 28/01/1998  

 
Tổng số: 8 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: II, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Cấu trúc và tổ chức thông tin Mã học phần: TV115 Nhóm: 2E01
CBGD: 003078 - Nguyễn Lê Ngọc Anh Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 19-04-2026 Ca thi: 10g00 Điểm thi: Đại học Cần Thơ
Lớp: ED2580X3 Phòng thi: 104

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2580X630 NGUYỄN ĐẶNG HUỲNH
TRUNG ED2580X3 03/12/2004   CT

2 DC2580X632 NGUYỄN LAN ANH ED2580X3 16/02/2001   CT
3 DC2580X640 LÊ ĐÌNH NAM ED2580X3 03/10/2002  
4 DC2580X644 LA KIM NGỌC ED2580X3 01/01/1983  
5 DC2580X645 TIÊU THỊ THẢO NGUYÊN ED2580X3 01/01/1996  

 
Tổng số: 5 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: II, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Phương pháp nghiên cứu khoa học thông tin -
Thư viện Mã học phần: TV122 Nhóm: 2E01

CBGD: 000810 - Huỳnh Thị Trang Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 19-04-2026 Ca thi: 10g00 Điểm thi: Đại học Cần Thơ
Lớp: EC2580X2 Phòng thi: 103

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2580X515 LÊ THỊ HỒNG YẾN EC2580X2 09/05/1991  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: II, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Mô tả tài liệu Mã học phần: TV329 Nhóm: 2E01
CBGD: 000809 - Nguyễn Huỳnh Mai Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 19-04-2026 Ca thi: 10g00 Điểm thi: Đại học Cần Thơ
Lớp: ED2480X1 Phòng thi: 103

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2480X207 NGUYỄN THỊ BÍCH DUYÊN ED2480X1 21/07/1990  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: II, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Xã hội học đại cương Mã học phần: XH028 Nhóm: 2E01
CBGD: 002549 - Ngô Thị Thanh Thúy Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 19-04-2026 Ca thi: 10g00 Điểm thi: Đại học Cần Thơ
Lớp: EP2273X1 Phòng thi: 103

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2322X031 NGUYỄN QUANG VINH EP2322X1 17/03/1993  
2 DC2367X003 ĐINH DUY ANH EP2367X1 29/08/1995  
3 DC23V7X004 HỒ THỊ NGỌC HẠNH EP23V7X1 22/12/2003  
4 DC2422X056 LÊ HUỲNH NGỌC HÂN EP2422X2 17/09/2001  
5 DC2422X057 NGUYỄN MINH HIẾU EP2422X2 18/11/1999  
6 DC2422X066 NGUYỄN NGỌC QUẾ TRÂN EP2422X2 03/04/1995  
7 DC2422X070 NGUYỄN TƯỜNG VI EP2422X2 22/10/1988  
8 DC2422X073 NGUYỄN VĂN TRÚC EP2422X2 11/12/1990  
9 DC2422X088 ĐẶNG NGỌC TRÂM EP2422X2 09/06/2002  
10 DC2422X095 TRẦN THỊ THUỲ MỴ EP2422X2 18/10/1999  
11 LK2132X360 NGUYỄN THẾ TÍN ET2132X2 28/10/1994   CT
12 NN2273X011 TRẦN NAM QUỐC EP2273X1 23/05/1984  

 
Tổng số: 12 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 


